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[bookmark: _GoBack]TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA GÓP Ý  (Đối với dự thảo lần 1)
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh 
về cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


	1. Số cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến:  32
	

	2. Số cơ quan, đơn vị đã có ý kiến: 25; trong đó:
	

	- Số cơ quan, đơn vị nhất trí: 20
	

	- Số cơ quan, đơn vị đề nghị chỉnh sửa: 05
	

	3. Cơ quan, đơn vị chưa gửi ý kiến tham gia: 07
	



	TT
	Cơ quan, đơn vị 
tham gia ý kiến
	Nội dung ý kiến tham gia
	Ý kiến 
Sở Khoa học và Công nghệ

	1
	Sở Nội vụ (Văn bản số 889/SNV-XDCQ& CTTN ngày 03/8/2023)
	1. Xem xét bỏ  cụm từ“với các nội dung như sau:” trong tên của Điều 1 dự thảo Nghị quyết.
2.  Đề nghị sửa  đổi khoản 3 Điều 1 của dự thảo: “3. Bổ sung điểm 2.5 khoản 2 Điều 1 như sau:  2.5 -Hoạt động khởi  nghiệp đổi  mới  sáng  tạo; hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ” thành “3. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.5 khoản 2 Điều 1 như sau: 2.5-Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ” để đảm bảo đúng quy định kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.
3.  Đề nghị xem xét sửa đổi Điều 2 của dự thảo:“Điều 2. Bãi bỏ điểm 2.5 khoản 2 Điều 1” thành “Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ .......”
4.  Xem xét bổ sung điều khoản “Chuyển tiếp”của nghị quyết.
5.  Bỏ Điều 3 và Điều 4 của dự thảo và bỏ cụm từ “và có hiệu thực thi hành từ ngày... tháng.....năm 2024./.” ở dòng cuối cùng, in  nghiêng của dự thảo.
	- Tiếp thu ý kiến tham gia, đã chỉnh sửa.

- Tiếp thu ý kiến tham gia, đã chỉnh sửa.





- Tiếp thu ý kiến tham gia, đã chỉnh sửa.


	2
	Công an tỉnh  (Văn bản số 5441/CA-CAKT ngày 17/8/2023)
	Tại mục 3 khoản 2 Điều 1 (trang 2) của dự thảo Nghị quyết, xem xét chỉnh sửa: Bổ sung điểm 2.5 khoản 2 Điều 1 như sau “2.5-Hoạt động khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo; hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ” thành Bổ sung điểm 2.6 khoản 2 Điều 1 như sau: 2.6-Hoạt động khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo; hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ”. Lý do, điểm 2.5 khoản 2 Điều 1 đã có trong Nghị quyết.
	- Tiếp thu ý kiến tham gia, đã rà soát chỉnh sửa để phù hợp.


	3
	Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 1696/STNMT- BVMT ngày 22/8/2023)
	Đề nghị bổ sung điều khoản chuyển tiếp vào nội dung dự thảo Nghị quyết để triển khai thực hiện đối với các đề tài, dự án, chương trình đang được hỗ trợ theo Nghị quyết số 31/2013.
	- Tiếp thu ý kiến tham gia, đã chỉnh sửa.


	4
	Sở Tài chính (Văn bản số 2254/STC-TCHCSN  ngày 07/9/2023)
	1.  Đề nghi cơ quan soạn thảo bổ sung đầy đủ căn cứ, cơ sở pháp lý tại dự thảo Tờ trình đề xuất HĐND tỉnh xem xét phê duyệt các định mức trong Nghị quyết theo quy định.
2.  Xem xét một số nội dung, định mức hỗ trợ tại dự thảo Nghị quyết đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội  của tỉnh và nguồn kinh phí của địa phương đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực lhi Nghị quyết có hiệu lực.
3.  Về tên gọi đối tượng: Đề nghị rà soát, thống nhất lại tên gọi đối tượng hỗ trợ (quyền bảo hộ tài sản trí tuệ) trong khoản 1 Điều 1 và khoản 4 Điều 1 của dự thảo Nghị quyết.

4. Về nguồn kinh phí thực hiện: Đề nghị sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013, đề nghị lược bỏ kinh phí sự nghiệp kinh tế hàng năm theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016.
	- Tiếp thu ý kiến tham gia, đã bổ sung.

- Tiếp thu ý kiến tham gia, đã rà soát một số nội dung, định mức hỗ trợ để phù hợp.

- Tiếp thu ý kiến tham gia, đã rà soát, thống nhất tên gọi đối tượng hỗ trợ.

- Tiếp thu ý kiến tham gia, đã rà soát chỉnh sửa.
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	Sở Tư pháp (Văn bản số 1241/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 04/9/2023)
	1. Căn cứ ban hành
 Đề nghị bổ sung vào phần căn cứ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung các văn bản là căn cứ ban hành và bố trí cùng một đoạn với văn bản được sửa đổi, bổ sung và sau văn bản được sửa đổi, bổ sung, cụ thể:
- Căn cứ thứ nhất: Đề nghị bổ sung “Khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017”.

- Căn cứ thứ 3: Đề nghị bổ sung “Điều 8 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018”.

- Căn cứ thứ 4: Đề nghị bổ sung“Khoản 3 Điều 217 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020”.


- Căn cứ thứ 5: Đề nghị bổ sung “Khoản 4 Điều 9 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020”.

2. Điều 1
2.1. Tên Điều  1: “Sửa đổi,  bổ sung Điều  1  Nghị quyết  số 31/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh  vềcơ chế chính  sách  hỗ trợ,  khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với các nội dung như sau”.
Đề nghị bỏ cụm từ “với các nội dung như sau”.
2.2. Khoản 3 quy định: 
 “Bổ sung điểm 2.5 khoản 2 Điều 1 như sau:
“2.5 - Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ”.
Điều 2 dự thảo Nghị quyết quy định: “Bãi bỏ điểm 2.5 khoản 2 Điều 1”. 
Theo đó, dự thảo Nghị quyết đang quy định vừa bổ sung điểm 2.5 khoản 2 Điều 1, vừa bãi bỏ điểm 2.5 khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND, trong khi đó nội dung là sửa đổi, bổ sung điểm 2.5 khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND. Do đó, đề nghị chỉnh sửa khoản 3 Điều 1 dự thảo Nghị quyết thành sửa đổi, bổ sung điểm 2.5 khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND và bỏ Điều 2 dự thảo Nghị quyết. Đồng thời, tại điểm 2.5 khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND (dự kiến được sửa đổi, bổ sung), đề nghị chỉnh sửa từ “hình thành”thành “thành lập”cho thống nhất với khoản 6 Điều 1 dự thảo Nghị quyết.
2.3. Khoản 4 quy định: 
“4. Sửa đổi, bổ  sung điểm 3.4 khoản 3 Điều 1 như sau: 
“3.4. Hỗ trợ bảo hộ tài sản trí tuệ (quyền sở hữu công nghiệp).
- Hỗ trợ bảo hộ tài sản trí tuệ (xác lập bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp) ở trong nước (25  triệu đồng/Bằng sáng chế hoặc Bằng giải pháp hữu ích; 15 triệu đồng/Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (tối đa 03 kiểu dáng công nghiệp/1 doanh nghiệp/năm); 12 triệu đồng/Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (tối đa 03 nhãn hiệu/1doanh nghiệp/năm).
- Hỗ trợ bảo hộ tài sản trí tuệ (xác lập bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp) ở nước ngoài: Đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉdẫn địa lý: 60 triệu đồng/Bằng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích  hoặc  Giấy  chứng  nhận  nhãn  hiệu,  chỉdẫn địa  lý  (tối đa 2 đối tượng  bảo hộ/doanh nghiệp/năm)”.
- Đề nghị chỉnh sửa cụm từ “Hỗ trợ bảo hộ tài sản trí tuệ”thành “Hỗ trợ xác lập quyền bảo hộ tài sản trí tuệ” cho thống nhất với điểm 2.3 khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND (dự kiến được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết).
- Gạch đầu dòng (-) thứ hai quy định hỗ trợ đối với “chỉ dẫn địa lý”, nhưng tại điểm 2.3 khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND (dự kiến được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết) quy định về nội dung hỗ trợ đối với xác lập quyền bảo hộ tài sản trí tuệ không bao gồm chỉ dẫn địa lý.
2.4. Khoản 5 quy định:
“5. Sửa đổi, bổ sung điểm 3.5 khoản 3 Điều 1 như sau:
“3.5- Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, gồm: Hỗ trợ  xây dựng, đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, HACCP và các tiêu chuẩn khác; xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở; công cụ cải tiến, hệ thống chỉ  tiêu đo lường năng suất của doanh nghiệp; đánh giá chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy; áp dụng hệthống truy xuất nguồn gốc; đạt giải thưởng chất lượng...”.
Đề nghị bỏ đoạn nêu trên, vì nội dung này đã được quy định tại điểm 2.4 khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND (dự kiến được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 dự thảo Nghị quyết).
2.5. Khoản 6 quy định: 
“6. Bổ sung điểm 3.6 khoản 3 Điều 1 như sau:
“3.6.  Hỗ trợ doanh nghiệp khởi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
- Hỗ trợ 50% kinh phí sử dụng dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (nhưng tối đa không quá 60.000.000 đồng/doanh nghiệp) gồm một trong các hoạt động sau: Đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác, thông tin công nghệ, sáng chế; đánh giá, định giá kết quả  nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ. 
- Hỗ trợ 30 triệu đồng/doanh nghiệp khi được cơ quan quản lý nhà nước cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ”.
- Tên khoản 6: Đề nghị bổ sung từ“vào”vào trước cụm từ “khoản 3 Điều 1” để bảo đảm chính xác.
- Đề nghị đưa nội dung “gồm một trong các hoạt động sau: Đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác, thông tin công  nghệ,  sáng  chế; đánh giá, định  giá  kết  quảnghiên  cứu  khoa  học  và  phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ” về điểm 2.5 khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND (dự kiến được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 dự thảo Nghị quyết) quy định về hoạt động được hỗ trợ.
3. Điều 3 và Điều 4 quy định:
“Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này”. 
Đề nghị gộp 02 nội dung nêu trên thành 01 Điều quy định về tổ chức thực hiện, biên tập thành 02 khoản tương ứng với nội dung 02 Điều được gộp. Đồng Đồng thời, đề nghị bổ sung quy định giao Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện dự thảo Nghị quyết theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015: “Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc tuân theoHiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên ở địa phương và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp hoặc về vấn đề do Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân phân công”.
4. Nơi nhận: Đề nghị bổ sung địa chỉ nơi nhận “Vụ Pháp chế các Bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Báo Tuyên Quang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh”; chỉnh sửa nơi nhận “Trung tâm Công báo Tuyên Quang”thành “Công báo tỉnh Tuyên Quang”; đồng thời, sắp xếp lại địa chỉ nơi nhận theo thứ bậc hành chính từ cao xuống thấp.
5. Thể thức, kỹ thuật soạn thảo
Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại toàn bộ dự thảo Nghị quyết để chỉnh sửa thể thức, kỹ thuật trình bày của văn bản cho phù hợp với quy định tại Chương V (từ Điều 55 đến Điều 81) và Mẫu số 36 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP).
	



- Tiếp thu ý kiến tham gia, đã bổ sung (Khoản 2 Điều 57 về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương).
- Chưa bổ sung (vì Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kháng sản).

- Tiếp thu ý kiến tham gia, đã bổ sung (Khoản 3. Thay thế cụm từ “DNNN” bằng cụm từ “DNNN nắm giữ 100% vốn điều lệ quy định tại điểm m khoản 1 Điều 35 và điểm k khoản 1 Điều 37 Luật Ngân sách).
- Chưa bổ sung (Vì Điều 9. Công khai minh bạch trong đầu tư theo phương thức PPP chỉ có 3 khoản, không có khoản 4). 





- Tiếp thu ý kiến tham gia, đã chỉnh sửa.









- Tiếp thu ý kiến tham gia, đã chỉnh sửa.

















- Tiếp thu ý kiến tham gia, đã chỉnh sửa.


- Tiếp thu ý kiến tham gia, đã chỉnh sửa.









- Tiếp thu ý kiến tham gia, đã chỉnh sửa.
















- Tiếp thu ý kiến tham gia, đã chỉnh sửa.
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